
Báo cáo đánh giá E-HSDT Gói thầu Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 
5G tại TNH

Đơn vị trình ký: Lãnh đạo phòng - Phòng Quản trị Dự án - Ban Quản lý Dự 
án Hạ tầng Viễn thông - TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel

Danh sách ký duyệt

STT Người ký Đơn vị Thời gian 
ký

Ý kiến

1 NGUYỄN 
TRỌNG 
LƯƠNG

Phó phòng Pháp 
lý Dự án - Lãnh 
đạo phòng - 
Phòng Quản trị 
Dự án - Ban Quản 
lý Dự án Hạ tầng 
Viễn thông - TCT 
VTNET - Tổng 
công ty Mạng 
lưới Viettel

11/09/2025 
08:34:57

2 NGUYỄN 
THÀNH 
TRUNG

Nhân viên Dự án 
- Bộ phận Lập Dự 
án - Phòng Quản 
trị Dự án - Ban 
Quản lý Dự án Hạ 
tầng Viễn thông - 
TCT VTNET - 
Tổng công ty 
Mạng lưới Viettel

11/09/2025 
08:33:01

3 VƯƠNG 
CHÍ CÔNG

Nhân viên Đảm 
bảo pháp lý công 
trình - Bộ phận 
Đảm bảo Pháp lý 
- Phòng Quản trị 
Dự án - Ban Quản 
lý Dự án Hạ tầng 
Viễn thông - TCT 
VTNET - Tổng 
công ty Mạng 
lưới Viettel

11/09/2025 
08:24:55

Nhân viên Dự án 
- Bộ phận Lập Dự 
án - Phòng Quản 

4 BÙI DOÃN 
HẢI

11/09/2025 
08:19:57

Số và ký hiệu: 305206019/Bc-TCG 
Ngày ban hành: 11/09/2025
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



trị Dự án - Ban 
Quản lý Dự án Hạ 
tầng Viễn thông - 
TCT VTNET - 
Tổng công ty 
Mạng lưới Viettel

5 UÔNG THỊ 
LIÊN

Nhân viên Đảm 
bảo pháp lý công 
trình - Bộ phận 
Đảm bảo Pháp lý 
- Phòng Quản trị 
Dự án - Ban Quản 
lý Dự án Hạ tầng 
Viễn thông - TCT 
VTNET - Tổng 
công ty Mạng 
lưới Viettel

11/09/2025 
08:16:37

6 TRẦN VĂN 
BẢY

Chuyên viên Kế 
toán dự án, TSCĐ 
- Bộ phận Quản 
lý Tài chính tỉnh - 
Phòng Tài chính 
Kế toán - Khối cơ 
quan TCT 
VTNET - Tổng 
công ty Mạng 
lưới Viettel

11/09/2025 
07:57:34

7 VŨ THỊ 
HỒNG LY

Chuyên viên Đảm 
bảo pháp lý công 
trình - Bộ phận 
Đảm bảo Pháp lý 
- Phòng Quản trị 
Dự án - Ban Quản 
lý Dự án Hạ tầng 
Viễn thông - TCT 
VTNET - Tổng 
công ty Mạng 
lưới Viettel

10/09/2025 
17:37:42

Số và ký hiệu: 305206019/Bc-TCG 
Ngày ban hành: 11/09/2025
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



 

  

 

 

 

 

 

 

MẪU SỐ 14B 
 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ  

HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG 

CHO GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN,  

MUA SẮM HÀNG HÓA  

(Theo quy trình số 02) 

(Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ) 
 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC  

ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  

 

Gói thầu số 310707-ĐTRR-KV3-PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải 

pháp trạm 5G tại Tây Ninh  

Thuộc dự án: “Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam năm 2025” 
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT  

Gói thầu số 310707-ĐTRR-KV3-PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải 

pháp trạm 5G tại Tây Ninh 

Thuộc dự án: “Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam năm 2025” 

Chủ đầu tư: Tập đoàn Công nghiêp - Viễn thông Quân đội 

Đại diện Chủ đầu tư: Tổng Công ty Mạng lưới Viettel 
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BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG 

TỔ CHUYÊN GIA 

Số: 27825232/TTr-BQLDAHTVT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 10  tháng 9 năm 2025 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E - HSDT 

Gói thầu số 310707-ĐTRR-KV3-PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp 

trạm 5G tại Tây Ninh 

Thuộc dự án: “Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam năm 2025” 

 

Kính gửi: Tổng Giám đốc Tổng Công ty 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN  

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu 

- Chủ đầu tư: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. 

- Đại diện Chủ đầu tư: Tổng Công ty Mạng lưới Viettel 

- Tên dự án: Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam 

năm 2025 

- Tên gói thầu: 310707-ĐTRR-KV3-PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt 

giải pháp trạm 5G tại Tây Ninh 

- Số KHLCNT: PL2500184261, thời điểm đăng tải 11/08/2025; 

- Số E-TBMT: IB2500345519, thời điểm đăng tải ngày 16/8/2025; 

- Giá gói thầu: 4.930.708.939 VND. 

- Dự toán gói thầu: 4.930.708.939 VND. 

-  Nguồn vốn: Vốn góp của chủ sở hữu. 

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 78 ngày.  

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, 

áp dụng đấu thầu qua mạng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi 

hồ sơ. 

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 240 ngày 

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.  

- Các văn bản pháp lý liên quan:  

+ Quyết định số 8955/QĐ-CNVTQĐ-ĐTU ngày 31/7/2025 của Tổng Giám 

đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội về việc phê duyệt dự án “Dự án 

đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam năm 2025”. 

+ Quyết định số 9319/QÐ-CNVTQĐ-ĐTH ngày 7/8/2025 của Tổng Giám 

đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội về việc phê duyệt kế hoạch lựa 

Số và ký hiệu: 305206019/Bc-TCG 
Ngày ban hành: 11/09/2025
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



4 

 

  

chọn nhà thầu cho 08 gói thầu cung cấp dịch vụ lắp đặt thiết bị 5G thuộc Dự án đầu 

tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam năm 2025.  

+ Quyết định số 0808009/QĐ-VTNet ngày 8/8/2025 của Tổng Giám đốc 

Tổng Công ty Mạng lưới Viettel về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu 

cho Gói thầu 310707-ĐTRR-KV3-PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp 

trạm 5G tại Tây Ninh. 

+ Quyết định số 180825232/QĐ-VTNet ngày 16/8/2025 của Tổng Công ty 

Mạng lưới Viettel về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 310707-ĐTRR-KV3-

PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Tây Ninh. 

2. Tổ chuyên gia  

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia: 

Tổ chuyên gia được Tổng Công ty Mạng lưới Viettel  thành lập theo Quyết 

định số 0808009/QĐ-VTNet ngày 8/8/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT Gói 

thầu số “310707-ĐTRR-KV3-PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 

5G tại Tây Ninh” thuộc dự án “Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn 

miền Nam năm 2025”. 

b) Thành phần tổ chuyên gia: 

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các 

thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại Bảng số 1. 

Bảng số 1 

STT Họ và tên 
Chức vụ, vị trí 

trong tổ chuyên gia 

Phân công công việc 

của các thành viên 

1 

Nguyễn Trọng Lương - Phó phòng 

- Phòng Pháp lý Dự án - B. 

QLDAHTVT 

Tổ trưởng 
Phân công và đánh 

giá chung gói thầu 

2 

Vương Chí Công - Nhân viên - 

Phòng Pháp lý Dự án - B. 

QLDAHTVT 

Nhân viên, tổ viên 
Đánh giá kỹ thuật 

công nghệ 

3 

Nguyễn Thành Trung - Nhân viên - 

Phòng Pháp lý Dự án - B. 

QLDAHTVT 

Nhân viên, tổ viên 
Đánh giá kỹ thuật 

công nghệ 

4 
Trần Văn Bảy - Nhân viên - Phòng 

Tài chính Kế toán TCT 
Nhân viên, tổ viên 

Đánh giá kinh tế tài 

chính 

5 

Vũ Thị Hồng Ly - Nhân viên - 

Phòng Pháp lý Dự án - B. 

QLDAHTVT 

Nhân viên, tổ viên 
Đánh giá kinh tế tài 

chính 

6 
Bùi Doãn Hải - Nhân viên - Phòng 

Pháp lý Dự án - B. QLDAHTVT 
Nhân viên, tổ viên Đánh giá pháp lý 

7 

Uông Thị Liên - Nhân viên - 

Phòng Pháp lý Dự án - B. 

QLDAHTVT 

Nhân viên, tổ viên Đánh giá pháp lý 

Số và ký hiệu: 305206019/Bc-TCG 
Ngày ban hành: 11/09/2025
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c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia: 

Căn cứ E-HSMT, E-HSDT và các quy định của Pháp luật hiện hành, các 

thành viên Tổ chuyên gia tập trung tiến hành đánh giá E-HSDT của các nhà thầu 

theo quy định và đưa ra ý kiến đánh giá để tổng hợp và Tổ chuyên gia thông qua. 

Trên cơ sở: 

- Tuân thủ chặt chẽ yêu cầu của E-HSMT. 

- Tuân thủ Luật đấu thầu và các quy định của Pháp luật hiện hành. 

* Trong trường hợp một thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt 

so với đa số các thành viên khác, tổ chuyên gia sẽ họp thống nhất lại dưới sự chủ 

trì của tổ trưởng. Nếu thành viên đó vẫn giữ nguyên ý kiến, ý kiến của thành viên 

đó sẽ được nêu trong Mục IV của báo cáo này. 

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

1. Kết quả mở thầu 

Kết quả mở thầu được tổng hợp theo Bảng số 2 dưới đây (sắp xếp theo thứ 

tự giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) từ thấp đến cao): 

Bảng số 2 

Stt Tên nhà thầu 
Giá gói thầu 

(VND) 

Giá dự toán gói 

thầu (VND) 

Giá dự thầu 

(VND) 

Giá trị 

giảm giá 

(nếu có 

Giá dự thầu 

sau khi trừ đi 

giá trị giảm 

giá (nếu có) 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu 

1 Liên danh PN5G 4.930.708.939 4.930.708.939 4.448.337.810,     4.448.337.810 1 

2 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TƯ VẤN 

VÀ THI CÔNG 

XÂY DỰNG HÀ 

NỘI 

4.930.708.939 4.930.708.939 4.872.560.280,     4.872.560.280 2 

3 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TƯ VẤN 

XÂY DỰNG BƯU 

CHÍNH VIỄN 

THÔNG 

4.930.708.939 4.930.708.939 4.915.949.430,     4.915.949.430 3 

4 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI 

TÙNG DƯƠNG 

4.930.708.939 4.930.708.939 4.928.058.030,     4.928.058.030 4 

2. Kết quả đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật 

của nhà thầu: 

- Kết quả đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật của E-

HSDT xếp thứ nhất được tổng hợp theo Bảng số 3 dưới đây (tổng hợp trên cơ sở 

Mẫu số 1, 2, 3B) 

Bảng số 3 

Stt Tên nhà thầu Tính hợp lệ 
Năng lực, kinh 

nghiệm 
Kỹ thuật 

1 Liên danh PN5G Đạt Đạt Không Đạt 

2 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THI 

CÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI 
Đạt Không Đạt Không đánh giá 

3 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY 

DỰNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 
Đạt Không Đạt Không đánh giá 

Số và ký hiệu: 305206019/Bc-TCG 
Ngày ban hành: 11/09/2025
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Stt Tên nhà thầu Tính hợp lệ 
Năng lực, kinh 

nghiệm 
Kỹ thuật 

4 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI TÙNG DƯƠNG 
Không Đạt Không Đạt Không đánh giá 

- Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không đạt (kể cả sau khi nhà thầu 

bổ sung, làm rõ E-HSDT): Có: 

Liên danh PN5G, có E-HSDT không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT, 

cụ thể: 

+ Nhà thầu không có thuyết minh đảm bảo thời gian thi công ≤ 04 ngày kể từ 

ngày nhận đầy đủ vật tư của công trình theo Phiếu xuất kho. 

+ Nhà thầu không có bảng kê nhà cung cấp, nhãn mác dây cáp tiếp địa M25 

theo yêu cầu đáp ứng được các chỉ tiêu kỹ thuật trong E-HSMT 

+ Nhà thầu không có thuyết minh về hệ thống các tiêu chuẩn chất lượng áp 

dụng. 

Công ty Cổ phần Tư vấn và Thi công Xây dựng Hà Nội; Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Bưu chính Viễn Thông: có E-HSDT không đáp ứng yêu cầu năng 

lực, kinh nghiệm của E-HSMT, cụ thể: Các nhà thầu không có hồ sơ chứng minh 

đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc 

lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm đóng thầu. 

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tùng Dương: có E-HSDT không 

đáp ứng tính hợp lệ và không đáp ứng yêu cầu năng lực, kinh nghiệm của E-HSMT, 

cụ thể:  

+ Nhà thầu không có bảo lãnh dự thầu theo quy định của của E-HSMT;  

+ Nhà thầu không có hồ sơ chứng minh đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng 

tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà 

thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm 

đóng thầu 

- Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, 

năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật của nhà thầu: Có 

* Công ty Cổ phần Tư vấn và Thi công Xây dựng Hà Nội: Ngày 28/8/2025, 

Tổ chuyên gia yêu cầu nhà thầu bổ sung hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm. 

Hạn trả lời là ngày 06/9/2025. Cụ thể: 

Đề nghị nhà thầu bổ sung hồ sơ chứng minh đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp 

đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh)  

hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến 

thời điểm đóng thầu (hợp đồng lắp đắt thiết bị BTS (thiết bị vô tuyến 2G, 3G, 4G, 

5G), có quy mô (giá trị) tối thiểu: 1.500.000.000 VND). 

Đến 17h30 ngày 09/9/2025, nhà thầu không bổ sung hồ sơ làm rõ=> Công ty 

Cổ phần Tư vấn và Thi công Xây dựng Hà Nội không đáp ứng yêu cầu năng lực, 

kinh nghiệm của E-HSMT. 

Số và ký hiệu: 305206019/Bc-TCG 
Ngày ban hành: 11/09/2025
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* Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bưu chính Viễn Thông; Công ty Cổ 

phần Xây dựng và Thương mại Tùng Dương: Ngày 30/8/2025, Tổ chuyên gia yêu 

cầu nhà thầu bổ sung hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm. Hạn trả lời là ngày 

08/9/2025. Cụ thể: 

Đề nghị nhà thầu bổ sung hồ sơ chứng minh đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp 

đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh)  

hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến 

thời điểm đóng thầu (hợp đồng lắp đắt thiết bị BTS (thiết bị vô tuyến 2G, 3G, 4G, 

5G), có quy mô (giá trị) tối thiểu: 1.500.000.000 VND). 

Đến 17h30 ngày 09/9/2025, các nhà thầu không bổ sung hồ sơ làm rõ=> Công 

ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bưu chính Viễn Thông; Công ty Cổ phần Xây dựng 

và Thương mại Tùng Dương không đáp ứng yêu cầu năng lực, kinh nghiệm của E-

HSMT 

3. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT 

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT 

được tổng hợp theo Bảng số 4 với các nội dung cơ bản như sau: 

Bảng số 4 

Stt Tên nhà thầu 

Kết quả mở thầu 

(giá sau giảm 

giá) 

Xếp hạng 

Đánh giá E-HSDT Kết luận 

Tư cách 

hợp lệ 

Năng lực, 

kinh 

nghiệm 

Kỹ thuật 

 

1 Liên danh PN5G 4.448.337.810 1 Đạt Đạt Không Đạt Không Đạt 

2 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TƯ VẤN VÀ THI 

CÔNG XÂY DỰNG 

HÀ NỘI 

4.872.560.280 2 Đạt Không Đạt 
Không 

đánh giá 
Không Đạt 

3 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TƯ VẤN XÂY DỰNG 

BƯU CHÍNH VIỄN 

THÔNG 

4.915.949.430 3 Đạt Không Đạt 
Không 

đánh giá 
Không Đạt 

4 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI TÙNG 

DƯƠNG 

4.928.058.030 4 Không Đạt Không Đạt 
Không 

đánh giá 
Không Đạt 

Tổ chuyên gia nêu các ý kiến nhận xét: Không có. 

4. Thời gian đánh giá E-HSDT: Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT từ ngày 

25/8/2025 đến ngày 10/9/2025. 

5.  Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong 

quá trình đánh giá: Không có. 

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình Tổng Giám đốc các nội dung 

sau đây: 

1.  Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong 

quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo 

tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch. 
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2.  Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về 

đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu 

không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến 

làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có. 

3. Tên nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu: Không có. 

4. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu: Không có.  

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có 

Báo cáo đánh giá này được lập bởi: 

 Tổ trưởng TCG  

    

    
    

    

    

 Trần Bùi Học  
 Tổ viên Tổ viên Tổ viên 
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Phục lục: DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM 
 

 

STT Tài liệu Số, ký hiệu và ngày tháng  

I Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu  

1.  Quyết định phê duyệt KHLCNT 
Quyết định số: 9319/QÐ-

CNVTQĐ-ĐTH ngày 7/8/2025 

2.  
Quyết định phê duyệt E - HSMT, kèm theo 

E - HSMT được duyệt 

Quyết định số: 180825232/QĐ-

VTNet ngày 16/8/2025 

3.  Văn bản thành lập tổ chuyên gia 
Quyết định số: 0808009/QĐ-VTNet 

ngày 8/8/2025 

4.  
Bản cam kết của từng thành viên trong tổ 

chuyên gia 
 

5.  

Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu hoặc chứng 

chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu của các 

thành viên trong tổ chuyên gia (bản chụp) 

 

II Đánh giá E - HSDT  

6.  Biên bản mở thầu 9h03' ngày 25/8/2025 

7.  E-HSDT của các nhà thầu   

8.  Các tài liệu khác có liên quan   

 

Số và ký hiệu: 305206019/Bc-TCG 
Ngày ban hành: 11/09/2025
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Đạt Không đạt Đạt Không đạt Nhận xét của TCG

1 Bảo đảm dự thầu(1) x - x

Có thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng, 

giá trị 60.000.000 đồng, hiệu lực 150 

ngày kể từ ngày 25/8/2025.

2 Thỏa thuận liên danh (đối với nhà thầu liên danh)(2) x - x

Có thỏa thuận liên danh:

-Phương Nam: 5%

- PTCO: 50%

- COMTECH: 45%

3 Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu x - x

3.1 Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: - - -

3.1.1 Hạch toán tài chính độc lập(3) x - x

3.1.2

Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về phá sản (3)

x - x

3.1.3 Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu(3) x - x

3.1.4 Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu(3) x - x

3.1.5 Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự(3) x - x

4 Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống(6) x - x

5

Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết 

hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị 

tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo 

quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu(3)

x - x

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT

Gói thầu: 310707-ĐTRR-KV3-PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Tây Ninh

Dự án/dự toán mua sắm: Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam năm 2025

Nhà thầu: Liên danh PN5G

Kết quả đánh giá tự động từ 

Hệ thống (Căn cứ cam kết 

trong E–HSDT)

Kết quả đánh giá của chuyên gia
STT Nội dung đánh giá trong E-HSMT

Đạt

NHÓM PHÁP LÝ

KẾT LUẬN
(5) Đạt

Số và ký hiệu: 305206019/Bc-TCG 
Ngày ban hành: 11/09/2025
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



STT Mô tả Yêu cầu Đạt Không đạt Đạt Không đạt Ghi chú

1

Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi 

của nhà thầu

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 

đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu 

không có từ 02 hợp đồng trở lên 

(cung cấp dịch vụ phi tư vấn) 

không hoàn thành do lỗi của nhà 

thầu.

x - x

2
Thực hiện nghĩa vụ kê 

khai thuế và nộp thuế

Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai 

thuế và nộp thuế của năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm 

đóng thầu.

x - x

3
Doanh thu bình quân 

hằng năm

Doanh thu bình quân hằng năm 

(không bao gồm thuế VAT) của 3 

năm tài chính gần nhất so với thời 

điểm đóng thầu của nhà thầu có 

giá trị tối thiểu là 4.566.000.000 

VND.

x - x

Doanh thu bình quân hằng năm của tất cả 

thành viên liên danh: 

11.121.266.636.816,6 VNĐ=> Đáp ứng 

yêu cầu

STT

1

2

3

4

5

STT Tên nhà thầu Các đặc tính khác

1

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT PHƯƠNG NAM

2

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - 

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU 

ĐIỆN

3

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - 

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU 

ĐIỆN

30-09/2022/HĐKT/VNPT 

Net2-PTCO-Tháo dỡ thu 

hồi thiết bị sau Swap và 

Reused trong dự án pha 7 

Ericsson tại Đồng Nai- Bình 

Dương- Vũng Tàu

Tháo dỡ thu hồi 

thiết bị sau Swap 

và Reused trong dự 

án pha 7 Ericsson 

tại Đồng Nai- Bình 

Dương- Vũng Tàu

1.605.830.190 VND

Tháo dỡ, thu hồi và 

Reused (tháo dỡ, thu 

hồi, đóng gói, vận 

chuyển, khảo sát, lắp 

đặt): tháo dỡ 108 trạm 

3G/4G tại Đồng Nai, 

lắp đặt lại cho

199-2024/QLDAT-

PTC/TC1-CHCT-Lắp đặt, 

thay thế thiết bị phát sóng 

cho các trạm BTS hiện hữu 

thuộc dự án vô tuyến phase 

8 khu vực TP.Hồ Chí Minh

Lắp đặt, thay thế 

thiết bị phát sóng 

cho các trạm BTS 

hiện hữu thuộc dự 

án vô tuyến phase 8 

khu vực TP.Hồ Chí 

Minh

1.345.599.638 VND

Lắp đặt, thay thế thiết 

bị phát sóng cho 171 

trạm BTS hiện hữu 

thuộc dự án vô tuyến 

phase 8 khu vực 

TP.Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ KỸ THUẬT COMTECH

1002/2025/5G-

VNPTTECH-COMTECH-

Cung cấp thiết bị và dịch vụ 

mạng vô tuyến 5G khu vực 

10/02/2025 1.235.520.000 12/06/2025

Không có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn 

đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III.

THÔNG TIN TỪ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHƯƠNG NAM

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 58.680.819.343 VND

tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 35.986.652.635,6667 VND

tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT COMTECH

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 8.788.708.459,6667 VND

4

Kinh nghiệm cụ thể 

trong thực hiện hợp 

đồng tương tự

Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 

01 hợp đồng tương tự với tư cách 

là nhà thầu chính (độc lập hoặc 

thành viên liên danh)  hoặc nhà 

thầu phụ trong khoảng thời gian 

kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 

đến thời điểm đóng thầu:

 Trong đó hợp đồng tương tự là:

- Có tính chất tương tự:Lắp đặt 

thiết bị BTS (thiết bị vô tuyến 

2G, 3G, 4G, 5G)

- Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 

1.500.000.000 VND

Trường hợp gói thầu có nhiều 

loại dịch vụ khác nhau thì việc 

đưa ra yêu cầu về hợp đồng 

tương tự được thực hiện theo 

Bảng Y.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY 

DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN

30-09/2022/HĐKT/VNPT 

Net2-PTCO-Tháo dỡ thu 

hồi thiết bị sau Swap và 

Reused trong dự án pha 7 

30/09/2022 1.756.307.345 30/06/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY 

DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN

199-2024/QLDAT-

PTC/TC1-CHCT-Lắp đặt, 

thay thế thiết bị phát sóng 

cho các trạm BTS hiện hữu 

21/05/2024 1.244.847.888 11/10/2024

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

Gói thầu: 310707-ĐTRR-KV3-PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Tây Ninh

Dự án/dự toán mua sắm: Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam năm 2025

Nhà thầu: Liên danh PN5G

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT)
(1)

Thông tin trong E-HSDT
(2)

Kết quả đánh giá tự động từ 

Hệ thống
(3) Kết quả đánh giá của chuyên gia

(4)

Ngày hoàn thành

- - x

Tên nhà thầu Tên và số hợp đồng Ngày ký hợp đồng Giá hợp đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT 

PHƯƠNG NAM

100906-XD/HĐXL-

2024/KGG-PHUONGNAM-

100906-XD/HĐXL-

2024/KGG-PHUONGNAM

10/09/2024 117.077.254

069-2024/VNPTCMU-

COMTECH-Lắp đặt thiết 

bị 3G/4G thuộc dự án nâng 

cấp và mở rộng mạng vô 

12/08/2024 945.324.000 08/12/2024

30/11/2024

Tên và số hợp đồng Loại dịch vụ
Về giá trị hợp đồng đã thực 

hiện
Quy mô thực hiện

100906-XD/HĐXL-

2024/KGG-PHUONGNAM-

100906-XD/HĐXL-

2024/KGG-PHUONGNAM

Thi công lắp đặt 

thiết bị BTS 5G và 

phụ trợ

117.077.254 VND

+ Hợp đồng 199-2024/QLDAT-

PTC/TC1-CHCT của PTCO có 

giá trị lắp đặt thiết bị BTS 1,3 tỷ 

VNĐ. Giá trị HĐ tương tự PTCO 

phải đáp ứng theo tỷ lệ Liên danh 

50% là 0,75 tỷ-> PTCO đáp ứng 

yêu cầu

+ Hợp đồng 1002/2025/5G-

VNPTTECH-COMTECH của 

COMTECH  có giá trị lắp đặt 

thiết bị BTS 1,2 tỷ VNĐ. Giá trị 

HĐ tương tự COMTECHT phải 

đáp ứng theo tỷ lệ Liên danh 45% 

là 0,675 tỷ --> COMTECHT đáp 

ứng yêu cầu

+ Hợp đồng 100906-XD/HĐXL-

2024/KGG-PHUONGNAM của 

Phương Nam có giá trị lắp đặt 

thiết bị 5G là 0,11 tỷ VNĐ. Giá trị 

HĐ tương tự Phương Nam phải 

đáp ứng theo tỷ lệ Liên danh 5% là 

0,075 tỷ --> Phương Nam đáp ứng 

yêu cầu

trọn gói

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ KỸ THUẬT COMTECH

Số và ký hiệu: 305206019/Bc-TCG 
Ngày ban hành: 11/09/2025
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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 

COMTECH

5

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 

COMTECH

1002/2025/5G-

VNPTTECH-COMTECH-

Cung cấp thiết bị và dịch vụ 

mạng vô tuyến 5G khu vực 

Tp.Hà Nội, các tỉnh biên 

giới và Nam bộ mạng 

Vinaphone giai đoạn 2024-

Khảo sát, vận 

chuyển, lắp đặt, 

phát sóng trạm 5G

1.235.520.000 VND 88 trạm

4

Kinh nghiệm cụ thể 

trong thực hiện hợp 

đồng tương tự

Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 

01 hợp đồng tương tự với tư cách 

là nhà thầu chính (độc lập hoặc 

thành viên liên danh)  hoặc nhà 

thầu phụ trong khoảng thời gian 

kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 

đến thời điểm đóng thầu:

 Trong đó hợp đồng tương tự là:

- Có tính chất tương tự:Lắp đặt 

thiết bị BTS (thiết bị vô tuyến 

2G, 3G, 4G, 5G)

- Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 

1.500.000.000 VND

Trường hợp gói thầu có nhiều 

loại dịch vụ khác nhau thì việc 

đưa ra yêu cầu về hợp đồng 

tương tự được thực hiện theo 

Bảng Y.

- - x

069-2024/VNPTCMU-

COMTECH-Lắp đặt thiết 

bị 3G/4G thuộc dự án nâng 

cấp và mở rộng mạng vô 

tuyến Vinaphone tại các 

trạm BTS trên địa bàn tỉnh 

Cà Mau

Lắp đặt thiết bị 

3G/4G
945.324.000 VND 152 trạm

Đạt

NHÓM PHÁP LÝ

Kết luận Đạt

+ Hợp đồng 199-2024/QLDAT-

PTC/TC1-CHCT của PTCO có 

giá trị lắp đặt thiết bị BTS 1,3 tỷ 

VNĐ. Giá trị HĐ tương tự PTCO 

phải đáp ứng theo tỷ lệ Liên danh 

50% là 0,75 tỷ-> PTCO đáp ứng 

yêu cầu

+ Hợp đồng 1002/2025/5G-

VNPTTECH-COMTECH của 

COMTECH  có giá trị lắp đặt 

thiết bị BTS 1,2 tỷ VNĐ. Giá trị 

HĐ tương tự COMTECHT phải 

đáp ứng theo tỷ lệ Liên danh 45% 

là 0,675 tỷ --> COMTECHT đáp 

ứng yêu cầu

+ Hợp đồng 100906-XD/HĐXL-

2024/KGG-PHUONGNAM của 

Phương Nam có giá trị lắp đặt 

thiết bị 5G là 0,11 tỷ VNĐ. Giá trị 

HĐ tương tự Phương Nam phải 

đáp ứng theo tỷ lệ Liên danh 5% là 

0,075 tỷ --> Phương Nam đáp ứng 

yêu cầu

Số và ký hiệu: 305206019/Bc-TCG 
Ngày ban hành: 11/09/2025
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Đạt Không đạt

Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ

Đảm bảo thời gian lắp đặt thiết bị 01 trạm ≤ 04 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ vật tư của công trình theo Phiếu xuất kho. x
Không có thuyết minh đảm bảo thời gian thi công ≤ 04 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ vật tư của công 

trình theo Phiếu xuất kho.

Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc

Nhà thầu có thuyết minh về tính chất và mục đích công việc cần triển khai thể hiện được toàn bộ phạm vi công việc chính của gói thầu gồm: 

bôc dỡ, vận chuyển cơ giới, thủ công vật tư, thiết bị; Lắp đặt cáp nguồn, dây đất; Lắp đặt thiết bị khối phân tán, anten, cáp quang và bộ chia.
x

Có thuyết minh về nội dung, phạm vi, công việc của gói thầu, có thuyết minh về tính chất và mục đích công 

việc cần triển khai

3 Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ

Mức độ đáp ứng yêu về vật tư lắp đặt do nhà thầu cấp

Có bảng kê nhà cung cấp, nhãn mác (đối với các vật tư có nhãn mác) đáp ứng được các chỉ tiêu kỹ thuật trong E-HSMT (tại mục III, chương 

V. Yêu cầu về kỹ thuật)
x

Nhà thầu không có bảng kê nhà cung cấp, nhãn mác dây M25 theo yêu cầu đáp ứng được các chỉ tiêu 

kỹ thuật trong E-HSMT

Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ

+ Có thuyết minh biện pháp vận chuyển cơ giới và thủ công vật tư, thiết bị từ kho của Chủ đầu tư đến địa điểm lắp đặt đảm bảo an toàn, 

không hư hỏng, mất mát và đáp ứng các yêu cầu khác của HSMT

+ Có thuyết minh biên pháp lưu kho, bảo quản vật tư thiết bị đảm bảo an toàn, không hư hỏng, mất mát:

- Trong điều kiện bình thường;

- Trong điều kiện mưa bão và đáp ứng các yêu cầu khác quy định trong HSMT

+ Có thuyết minh và trình tự thực hiện lắp đặt bộ gá anten, cáp nguồn, dây đất, khối phân tán, anten, cáp quang, bộ chia, GPS  đáp ứng các 

yêu cầu kỹ thuật lắp đặt quy định trong HSMT.

x Có thuyết minh biện pháp vận chuyển, lưu kho, bảo quản vật tư, thiết bị và trình tự lắp đặt

4 Hệ thống tổ chức và nhân sự

Hệ thống tổ chức bộ máy cung cấp dịch vụ

Có sơ đồ hệ thống tổ chức nhân sự của nhà thầu tại trụ sở và hiện trường x Có sơ đồ hệ thống tổ chức nhân sự

Có thuyết minh nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng bộ phận, vị trí x Có thuyết minh rõ ràng

Nhà thầu phải bố trí 01 nhân sự chỉ huy, điều hành lắp đặt cho toàn bộ gói thầu x Nhà thầu có bố trí 01 nhân sự chỉ huy, điều hành lắp đặt cho toàn bộ gói thầu

Nhà thầu phải bố trí 01 nhân sự giám sát chất lượng lắp đặt cho toàn bộ gói thầu x Nhà thầu có bố trí 01 nhân sự giám sát chất lượng lắp đặt cho toàn bộ gói thầu

Nhà thầu phải tổ chức, bố trí các tổ đội cung cấp dịch vụ cho gói thầu x Nhà thầu có bố trí các tổ đội cung cấp dịch vụ cho gói thầu

Số lượng và phương án huy động nhân sự

Nhà thầu phải trình bày số lượng nhân sự và phương án huy động nhân sự đảm bảo cung cấp dịch trong đó nêu rõ những nguồn nhân sự nào

của nhà thầu, nguồn nhân sự nào thuê ngoài (nếu có)
x Nhà thầu có số lượng nhân sự và phương án huy động phù hợp

Nhà thầu phải trình bày phương án huy động nhân sự dự phòng thay thế để đảm bảo tính liên tục của gói thầu x Nhà thầu có phương án huy động nhân sự dự phòng phù hợp

Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng, phương pháp thực hiện và tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ

Nhà thầu phải trình bày biện pháp quản lý chất lượng dịch vụ, trong đó đưa ra được các nội dung:

- Quản lý chất lượng vật tư lắp đặt.

- Quản lý chất lượng cho công tác lắp đặt.

- Hệ thống các tiêu chuẩn chất lượng áp dụng.

- Nghiệm thu, bàn giao dịch vụ.

x Nhà thầu không có thuyết minh về Hệ thống các tiêu chuẩn chất lượng áp dụng.

Tiến độ thực hiện gói thầu

Có bảng tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của E-HSMT x

Nhà thầu có biểu đồ tiến độ thi công gói thầu đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của E-HSMT (có trình bày các

mốc thời gian bắt đầu/ kết thúc và biểu đồ nhân lực cho 02 nội dung: triển khai thi công các công trình và

nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng trong biểu đồ tiến độ)

Nhà thầu phải trình bày phương án huy động nhân sự và thiết bị thi công đáp ứng tiến độ trong trường hợp Chủ đầu tư bàn giao 10 trạm BTS 

tại cùng một thời điểm
x

Nhà thầu có phương án huy động nhân sự và thiết bị thi công đáp ứng tiến độ trong trường hợp Chủ đầu tư

bàn giao 10 trạm BTS tại cùng một thời điểm

7 Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động

An toàn lao động

Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo an toàn lao động đáp ứng được các yêu cầu trong HSMT x Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

An toàn, Phòng cháy, chữa cháy

- Có biện pháp đảm bảo an toàn cho các tài sản, trang thiết bị sẵn có tại địa điểm cung cấp dịch vụ và các công trình lân cận xung quanh.

- Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp với điều kiện, địa điểm cung cấp dịch vụ.
x Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

Vệ sinh môi trường

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi, phù hợp với điều kiện, địa điểm cung cấp dịch vụ. x Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

8 Công tác bảo hành công trình

Thời gian bảo hành

Có thời gian bảo hành công trình ≥ 12 tháng x Có thuyết minh thời gian bảo hành 12 tháng.

Thời gian tổ chức thực hiện bảo hành

Có thời gian bắt đầu thực hiện nghĩa vụ bảo hành ≤ 1 ngày từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư x
Có thuyết minh: Trong thời gian ≤ 01 ngày khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư Nhà thầu phải cử cán bộ 

chủ chốt thực hiện bảo hành lắp đặt

Mẫu số 3B (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá)

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

(Sử dụng tiêu chí đánh giá "đạt","không đạt")

Stt Nội dung đánh giá
(1)

Kết quả đánh giá
(2) 

Nhận xét của chuyên gia Ghi chú

Gói thầu: 310707-ĐTRR-KV3-PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Tây Ninh

Dự án/dự toán mua sắm: Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam năm 2025

Nhà thầu: Liên danh PN5G

4.2

1

2

3.1

3.2

4.1

5

7.1

Nhóm Kỹ Thuật

6

7.2

7.3

8.1

8.2

KẾT LUẬN 
(3) Không Đạt

Số và ký hiệu: 305206019/Bc-TCG 
Ngày ban hành: 11/09/2025
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



Đạt Không đạt Đạt Không đạt Nhận xét của TCG

1 Bảo đảm dự thầu
(1) x - x

Có thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng, 

giá trị 60.000.000 đồng, hiệu lực 150 

ngày kể từ ngày 25/8/2025.

2 Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu x - x

2.1 Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: x - x

2.1.1 Hạch toán tài chính độc lập
(3) - - -

2.1.2

Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ 

hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật 

về phá sản 
(3)

x - x

2.1.3 Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
(3) x - x

2.1.4 Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu
(3) x - x

2.1.5 Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự
(3) x - x

3 Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống
(6) x - x

4

Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết 

hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị 

tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo 

quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu
(3)

x - x

Đạt

NHÓM PHÁP LÝ

KẾT LUẬN
(5) Đạt

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT

Gói thầu: 310707-ĐTRR-KV3-PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Tây Ninh

Dự án/dự toán mua sắm: Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam năm 2025

Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI

Kết quả đánh giá tự động từ 

Hệ thống (Căn cứ cam kết 

trong E–HSDT)

Kết quả đánh giá của chuyên gia
STT Nội dung đánh giá trong E-HSMT

Số và ký hiệu: 305206019/Bc-TCG 
Ngày ban hành: 11/09/2025
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



STT Mô tả Yêu cầu Đạt Không đạt Đạt Không đạt Ghi chú

1

Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi 

của nhà thầu

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 

đến thời điểm đóng thầu, nhà 

thầu không có từ 02 hợp đồng trở 

lên (cung cấp dịch vụ phi tư vấn) 

không hoàn thành do lỗi của nhà 

thầu.

x - x

2
Thực hiện nghĩa vụ kê 

khai thuế và nộp thuế

Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai 

thuế và nộp thuế của năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm 

đóng thầu.

x - x

3
Doanh thu bình quân 

hằng năm

Doanh thu bình quân hằng năm 

(không bao gồm thuế VAT) của 3 

năm tài chính gần nhất so với thời 

điểm đóng thầu của nhà thầu có 

giá trị tối thiểu là 4.566.000.000 

VND.

x - x

STT

1

2

3

4

5

6

STT Tên nhà thầu Các đặc tính khác

1

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG HÀ 

NỘI

2

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG HÀ 

NỘI

3

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG HÀ 

NỘI

4

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG HÀ 

NỘI

5

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG HÀ 

NỘI

x

Tên và số hợp đồng Loại dịch vụ
Về giá trị hợp đồng đã thực 

hiện
Quy mô thực hiện

Ngày 28/8/2025, Tổ chuyên gia 

yêu cầu nhà thầu bổ sung hồ sơ 

chứng minh năng lực, kinh 

nghiệm. Hạn trả lời là ngày 

06/9/2025. Cụ thể:

Đề nghị nhà thầu bổ sung hồ sơ 

chứng minh đã hoàn thành tối 

thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư 

cách là nhà thầu chính (độc lập 

hoặc thành viên liên danh)  hoặc 

nhà thầu phụ trong khoảng thời 

gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 

2021 đến thời điểm đóng thầu 

(hợp đồng lắp đắt thiết bị BTS 

(thiết bị vô tuyến 2G, 3G, 4G, 

5G), có quy mô (giá trị) tối thiểu: 

1.500.000.000 VND).

Đến 17h30 ngày 09/9/2025, nhà 

thầu không bổ sung hồ sơ làm 

rõ=> Công ty Cổ phần Tư vấn và 

Thi công Xây dựng Hà Nội không 

đáp ứng yêu cầu năng lực, kinh 

nghiệm của E-HSMT.

31/12/2023

Ngày hoàn thành

- -

Tên nhà thầu Tên và số hợp đồng Ngày ký hợp đồng Giá hợp đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THI 

CÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI

245-2021/VNPT SLA-HACONS-Thi 

công lắp đặt thiết bị 73 trạm 4G
02/11/2021 929.730.000

03/06/2024 145.181.060

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THI 

CÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI

117-2022/VNPT NAN-HACONS-Thi 

công lắp đặt công trình: Lắp đặt thiết bị 

vô tuyến 4G mạng Vinaphone Phase 7 

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

Gói thầu: 310707-ĐTRR-KV3-PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Tây Ninh

Dự án/dự toán mua sắm: Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam năm 2025

Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT)(1)

Thông tin trong E-HSDT(2)

Kết quả đánh giá tự động từ 

Hệ thống(3) Kết quả đánh giá của chuyên gia(4)

Không có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về 

năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III.

THÔNG TIN TỪ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 53.011.815.099,6667 VND

4

Kinh nghiệm cụ thể 

trong thực hiện hợp 

đồng tương tự

Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 

01 hợp đồng tương tự với tư cách 

là nhà thầu chính (độc lập hoặc 

thành viên liên danh)  hoặc nhà 

thầu phụ trong khoảng thời gian 

kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 

đến thời điểm đóng thầu:

 Trong đó hợp đồng tương tự là:

- Có tính chất tương tự:Lắp đặt 

thiết bị BTS (thiết bị vô tuyến 

2G, 3G, 4G, 5G)

- Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 

1.500.000.000 VND

Trường hợp gói thầu có nhiều 

loại dịch vụ khác nhau thì việc 

đưa ra yêu cầu về hợp đồng 

tương tự được thực hiện theo 

Bảng Y.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THI 

CÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI

130-2024/VNPT SLA-HACONS-Hợp 

đồng thi công lắp đặt thiết bị và phụ trợ 

công trình: Lắp đặt thiết bị trạm Overlay, 

11/11/2024 451.314.277

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THI 

CÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI

150-2024/VNPT HTH-XDHN-Thi công 

xây lắp Dự án: Nâng cấp và mở rộng 

mạng vô tuyến khu vực 18 tỉnh miền Bắc 

03/06/2024 676.338.591

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THI 

CÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI

181/2024/HĐXL-VTPT-HN-4G-Thi 

công xây lắp công trình: Lắp đặt thiết bị 

NodeB 4G tại các huyện Cẩm Khê, Hạ 

02/08/2022 571.429.725

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THI 

CÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI

106-2024/VNPT THA-HACONS/TCXL-

Hợp đồng Thi công xây lắp Công trình: 

Nâng cấp, mở rộng mạng 4G-LTE tại các 

08/06/2024 675.515.850

245-2021/VNPT SLA-HACONS-Thi 

công lắp đặt thiết bị 73 trạm 4G

Lắp đặt thiết bị 

BTS (thiết bị vô 

tuyến 2G, 3G, 4G, 

912.825.818 VND

Lắp đặt thiết bị BTS 

(thiết bị vô tuyến 2G, 

3G, 4G, 5G).

130-2024/VNPT SLA-HACONS-Hợp 

đồng thi công lắp đặt thiết bị và phụ trợ 

công trình: Lắp đặt thiết bị trạm Overlay, 

'Lắp đặt thiết bị 

BTS (thiết bị vô 

tuyến 2G, 3G, 4G, 

451.314.277 VND

'Lắp đặt thiết bị BTS 

(thiết bị vô tuyến 2G, 

3G, 4G, 5G).

117-2022/VNPT NAN-HACONS-Thi 

công lắp đặt công trình: Lắp đặt thiết bị 

vô tuyến 4G mạng Vinaphone Phase 7 

Lắp đặt thiết bị 

BTS (thiết bị vô 

tuyến 2G, 3G, 4G, 

571.429.725 VND

Lắp đặt thiết bị BTS 

(thiết bị vô tuyến 2G, 

3G, 4G, 5G).

150-2024/VNPT HTH-XDHN-Thi công 

xây lắp Dự án: Nâng cấp và mở rộng 

mạng vô tuyến khu vực 18 tỉnh miền Bắc 

Lắp đặt thiết bị 

BTS (thiết bị vô 

tuyến 2G, 3G, 4G, 

676.338.591 VND

Lắp đặt thiết bị BTS 

(thiết bị vô tuyến 2G, 

3G, 4G, 5G).

181/2024/HĐXL-VTPT-HN-4G-Thi 

công xây lắp công trình: Lắp đặt thiết bị 

NodeB 4G tại các huyện Cẩm Khê, Hạ 

Lắp đặt thiết bị 

BTS (thiết bị vô 

tuyến 2G, 3G, 4G, 

145.181.060 VND

Lắp đặt thiết bị BTS 

(thiết bị vô tuyến 2G, 

3G, 4G, 5G).

Số và ký hiệu: 305206019/Bc-TCG 
Ngày ban hành: 11/09/2025
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STT Mô tả Yêu cầu Đạt Không đạt Đạt Không đạt Ghi chú

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT)(1)

Thông tin trong E-HSDT(2)

Kết quả đánh giá tự động từ 

Hệ thống(3) Kết quả đánh giá của chuyên gia(4)

6

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG HÀ 

NỘI

KHÔNG ĐẠT

x

NHÓM PHÁP LÝ

Kết luận Đạt

106-2024/VNPT THA-HACONS/TCXL-

Hợp đồng Thi công xây lắp Công trình: 

Nâng cấp, mở rộng mạng 4G-LTE tại các 

TTVT: Ngọc Lặc - Lang Chánh, Sầm 

Sơn, Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát, 

Yên Định, Cẩm Thủy - Bá Thước, Nga 

Sơn - Hậu Lộc, Triệu Sơn

Lắp đặt thiết bị 

BTS (thiết bị vô 

tuyến 2G, 3G, 4G, 

5G).

645.126.877 VND

Ngày 28/8/2025, Tổ chuyên gia 

yêu cầu nhà thầu bổ sung hồ sơ 

chứng minh năng lực, kinh 

nghiệm. Hạn trả lời là ngày 

06/9/2025. Cụ thể:

Đề nghị nhà thầu bổ sung hồ sơ 

chứng minh đã hoàn thành tối 

thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư 

cách là nhà thầu chính (độc lập 

hoặc thành viên liên danh)  hoặc 

nhà thầu phụ trong khoảng thời 

gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 

2021 đến thời điểm đóng thầu 

(hợp đồng lắp đắt thiết bị BTS 

(thiết bị vô tuyến 2G, 3G, 4G, 

5G), có quy mô (giá trị) tối thiểu: 

1.500.000.000 VND).

Đến 17h30 ngày 09/9/2025, nhà 

thầu không bổ sung hồ sơ làm 

rõ=> Công ty Cổ phần Tư vấn và 

Thi công Xây dựng Hà Nội không 

đáp ứng yêu cầu năng lực, kinh 

nghiệm của E-HSMT.

Lắp đặt thiết bị BTS 

(thiết bị vô tuyến 2G, 

3G, 4G, 5G).

- -4

Kinh nghiệm cụ thể 

trong thực hiện hợp 

đồng tương tự

Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 

01 hợp đồng tương tự với tư cách 

là nhà thầu chính (độc lập hoặc 

thành viên liên danh)  hoặc nhà 

thầu phụ trong khoảng thời gian 

kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 

đến thời điểm đóng thầu:

 Trong đó hợp đồng tương tự là:

- Có tính chất tương tự:Lắp đặt 

thiết bị BTS (thiết bị vô tuyến 

2G, 3G, 4G, 5G)

- Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 

1.500.000.000 VND

Trường hợp gói thầu có nhiều 

loại dịch vụ khác nhau thì việc 

đưa ra yêu cầu về hợp đồng 

tương tự được thực hiện theo 

Bảng Y.

Số và ký hiệu: 305206019/Bc-TCG 
Ngày ban hành: 11/09/2025
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Đạt Không đạt Đạt Không đạt Nhận xét của TCG

1 Bảo đảm dự thầu
(1) x - x

Có thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng, 

giá trị 60.000.000 đồng, hiệu lực 150 

ngày kể từ ngày 25/8/2025.

2 Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu x - x

2.1 Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: x - x

2.1.1 Hạch toán tài chính độc lập
(3) - - -

2.1.2

Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ 

hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật 

về phá sản 
(3)

x - x

2.1.3 Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
(3) x - x

2.1.4 Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu
(3) x - x

2.1.5 Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự
(3) x - x

3 Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống
(6) x - x

4

Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết 

hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị 

tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo 

quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu
(3)

x - x

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT

Gói thầu: 310707-ĐTRR-KV3-PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Tây Ninh

Dự án/dự toán mua sắm: Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam năm 2025

Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

STT Nội dung đánh giá trong E-HSMT

Kết quả đánh giá tự động từ 

Hệ thống (Căn cứ cam kết 

trong E–HSDT)

Kết quả đánh giá của chuyên gia

KẾT LUẬN
(5) Đạt Đạt

NHÓM PHÁP LÝ

Số và ký hiệu: 305206019/Bc-TCG 
Ngày ban hành: 11/09/2025
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



STT Mô tả Yêu cầu Đạt Không đạt Đạt Không đạt Ghi chú

1

Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi 

của nhà thầu

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 

đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu 

không có từ 02 hợp đồng trở lên 

(cung cấp dịch vụ phi tư vấn) 

không hoàn thành do lỗi của nhà 

thầu.

x - x

2
Thực hiện nghĩa vụ kê 

khai thuế và nộp thuế

Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai 

thuế và nộp thuế của năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm 

đóng thầu.

x - x

3
Doanh thu bình quân 

hằng năm

Doanh thu bình quân hằng năm 

(không bao gồm thuế VAT) của 3 

năm tài chính gần nhất so với thời 

điểm đóng thầu của nhà thầu có 

giá trị tối thiểu là 4.566.000.000 

VND.

x - x

STT

1

2

STT Tên nhà thầu Các đặc tính khác

1

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

XÂY DỰNG BƯU CHÍNH VIỄN 

THÔNG

2

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

XÂY DỰNG BƯU CHÍNH VIỄN 

THÔNG

Kết luận Đạt KHÔNG ĐẠT

NHÓM PHÁP LÝ

04/06/2024

Quy mô thực hiện

060201-HT/BTN-

POTECO/XL2024-Thi 

công xây dựng

Thi công xây dựng 

Đầu tư xây dựng 

mới, củng cố nâng 

cấp hạ tầng trạm 

BTS năm 2022 tại 

tỉnh Bình Thuận

3.028.884.187 VND

Thi công  xây dựng, 

củng cố năng cấp hạ 

tầng trạm BTS cho 26 

trạm tại tỉnh Bình 

Thuận

141201/HNM-XD 

BCVT/XL2023-Xây dựng 

mới, củng cố nâng cấp hạ 

tầng trạm BTS năm 2022 

tại tỉnh Hà Nam

Thi công xây dựng 

Xây dựng mới, 

củng cố nâng cấp 

hạ tầng trạm BTS 

năm 2022 tại tỉnh 

Hà Nam

2.253.259.430 VND

Thi công xây dựng 

Xây dựng mới, củng cố 

nâng cấp hạ tầng 20  

trạm BTS năm 2022 

tại tỉnh Hà Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY 

DỰNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

141201/HNM-XD 

BCVT/XL2023-Xây dựng 

mới, củng cố nâng cấp hạ 

tầng trạm BTS năm 2022 

tại tỉnh Hà Nam

x

Ngày 30/8/2025, Tổ chuyên gia 

yêu cầu nhà thầu bổ sung hồ sơ 

chứng minh năng lực, kinh 

nghiệm. Hạn trả lời là ngày 

08/9/2025. Cụ thể:

Đề nghị nhà thầu bổ sung hồ sơ 

chứng minh đã hoàn thành tối 

thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư 

cách là nhà thầu chính (độc lập 

hoặc thành viên liên danh)  hoặc 

nhà thầu phụ trong khoảng thời 

gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 

2021 đến thời điểm đóng thầu 

(hợp đồng lắp đắt thiết bị BTS 

(thiết bị vô tuyến 2G, 3G, 4G, 

5G), có quy mô (giá trị) tối thiểu: 

1.500.000.000 VND).

Đến 17h30 ngày 09/9/2025, các 

nhà thầu không bổ sung hồ sơ làm 

rõ=> Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Bưu chính Viễn Thông 

không đáp ứng yêu cầu năng lực, 

kinh nghiệm của E-HSMT

Tên và số hợp đồng Loại dịch vụ
Về giá trị hợp đồng đã thực 

hiện

14/12/2023 2.775.903.147

Ngày hoàn thành

- -

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY 

DỰNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

060201-HT/BTN-

POTECO/XL2024-Thi 

công xây dựng

06/02/2024 3.326.626.821

Không có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn 

đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III.

THÔNG TIN TỪ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 53.011.815.099,6667 VND

4

Kinh nghiệm cụ thể 

trong thực hiện hợp 

đồng tương tự

Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 

01 hợp đồng tương tự với tư cách 

là nhà thầu chính (độc lập hoặc 

thành viên liên danh)  hoặc nhà 

thầu phụ trong khoảng thời gian 

kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 

đến thời điểm đóng thầu:

 Trong đó hợp đồng tương tự là:

- Có tính chất tương tự:Lắp đặt 

thiết bị BTS (thiết bị vô tuyến 

2G, 3G, 4G, 5G)

- Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 

1.500.000.000 VND

Trường hợp gói thầu có nhiều 

loại dịch vụ khác nhau thì việc 

đưa ra yêu cầu về hợp đồng 

tương tự được thực hiện theo 

Bảng Y.

Tên nhà thầu Tên và số hợp đồng Ngày ký hợp đồng Giá hợp đồng

30/07/2024

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

Gói thầu: 310707-ĐTRR-KV3-PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Tây Ninh

Dự án/dự toán mua sắm: Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam năm 2025

Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT)
(1)

Thông tin trong E-HSDT
(2)

Kết quả đánh giá tự động từ 

Hệ thống
(3) Kết quả đánh giá của chuyên gia

(4)

Số và ký hiệu: 305206019/Bc-TCG 
Ngày ban hành: 11/09/2025
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Đạt Không đạt Đạt Không đạt Nhận xét của TCG

1 Bảo đảm dự thầu
(1) x - x

Không có bảo lãnh dự thầu theo quy 

định của của E-HSMT

2 Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu x - x

2.1 Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: x - x

2.1.1 Hạch toán tài chính độc lập
(3) - - -

2.1.2

Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ 

hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật 

về phá sản 
(3)

x - x

2.1.3 Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
(3) x - x

2.1.4 Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu
(3) x - x

2.1.5 Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự
(3) x - x

3 Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống
(6) x - x

4

Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết 

hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị 

tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo 

quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu
(3)

x - x

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT

Gói thầu: 310707-ĐTRR-KV3-PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Tây Ninh

Dự án/dự toán mua sắm: Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam năm 2025

Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG DƯƠNG

STT Nội dung đánh giá trong E-HSMT

Kết quả đánh giá tự động từ 

Hệ thống (Căn cứ cam kết 

trong E–HSDT)

Kết quả đánh giá của chuyên gia

KẾT LUẬN
(5) Đạt Không Đạt

NHÓM PHÁP LÝ

Số và ký hiệu: 305206019/Bc-TCG 
Ngày ban hành: 11/09/2025

07
53

88
_N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

_1
6:3

6 1
3/0

9/2
02

5  
    

    
07

53
88

_N
gu

ye
n T

ro
ng

 L
uo

ng
_1

6:3
6 1

3/0
9/2

02
5  

    
    

07
53

88
_N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

_1
6:3

6 1
3/0

9/2
02

5  
    

    
07

53
88

_N
gu

ye
n T

ro
ng

 L
uo

ng
_1

6:3
6 1

3/0
9/2

02
5  

    
    

07
53

88
_N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

_1
6:3

6 1
3/0

9/2
02

5  
    

    
07

53
88

_N
gu

ye
n T

ro
ng

 L
uo

ng
_1

6:3
6 1

3/0
9/2

02
5  

    
    

07
53

88
_N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

_1
6:3

6 1
3/0

9/2
02

5  
    

    
07

53
88

_N
gu

ye
n T

ro
ng

 L
uo

ng
_1

6:3
6 1

3/0
9/2

02
5  

    
    

07
53

88
_N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

_1
6:3

6 1
3/0

9/2
02

5  
    

    
07

53
88

_N
gu

ye
n T

ro
ng

 L
uo

ng
_1

6:3
6 1

3/0
9/2

02
5  

    
    

07
53

88
_N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

_1
6:3

6 1
3/0

9/2
02

5  
    

    
07

53
88

_N
gu

ye
n T

ro
ng

 L
uo

ng
_1

6:3
6 1

3/0
9/2

02
5  

    
    

07
53

88
_N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

_1
6:3

6 1
3/0

9/2
02

5  
    

    
07

53
88

_N
gu

ye
n T

ro
ng

 L
uo

ng
_1

6:3
6 1

3/0
9/2

02
5  

    
    

07
53

88
_N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

_1
6:3

6 1
3/0

9/2
02

5  
    

    
07

53
88

_N
gu

ye
n T

ro
ng

 L
uo

ng
_1

6:3
6 1

3/0
9/2

02
5  

    
    

07
53

88
_N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

_1
6:3

6 1
3/0

9/2
02

5  
    

    
07

53
88

_N
gu

ye
n T

ro
ng

 L
uo

ng
_1

6:3
6 1

3/0
9/2

02
5  

    
    

07
53

88
_N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

_1
6:3

6 1
3/0

9/2
02

5  
    

    
07

53
88

_N
gu

ye
n T

ro
ng

 L
uo

ng
_1

6:3
6 1

3/0
9/2

02
5  

    
    

07
53

88
_N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

_1
6:3

6 1
3/0

9/2
02

5  
    

    

Ph
o p

ho
ng

 P
ha

p l
y D

u a
n N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

 da
 ky

, 1
1/0

9/2
02

5 0
8:3

4:5
7  

    
    

Ph
o p

ho
ng

 P
ha

p l
y D

u a
n N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

 da
 ky

, 1
1/0

9/2
02

5 0
8:3

4:5
7  

    
    

Ph
o p

ho
ng

 P
ha

p l
y D

u a
n N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

 da
 ky

, 1
1/0

9/2
02

5 0
8:3

4:5
7  

    
    

Ph
o p

ho
ng

 P
ha

p l
y D

u a
n N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

 da
 ky

, 1
1/0

9/2
02

5 0
8:3

4:5
7  

    
    

Ph
o p

ho
ng

 P
ha

p l
y D

u a
n N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

 da
 ky

, 1
1/0

9/2
02

5 0
8:3

4:5
7  

    
    

Ph
o p

ho
ng

 P
ha

p l
y D

u a
n N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

 da
 ky

, 1
1/0

9/2
02

5 0
8:3

4:5
7  

    
    

Ph
o p

ho
ng

 P
ha

p l
y D

u a
n N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

 da
 ky

, 1
1/0

9/2
02

5 0
8:3

4:5
7  

    
    

Ph
o p

ho
ng

 P
ha

p l
y D

u a
n N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

 da
 ky

, 1
1/0

9/2
02

5 0
8:3

4:5
7  

    
    

Ph
o p

ho
ng

 P
ha

p l
y D

u a
n N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

 da
 ky

, 1
1/0

9/2
02

5 0
8:3

4:5
7  

    
    

Ph
o p

ho
ng

 P
ha

p l
y D

u a
n N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

 da
 ky

, 1
1/0

9/2
02

5 0
8:3

4:5
7  

    
    

Ph
o p

ho
ng

 P
ha

p l
y D

u a
n N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

 da
 ky

, 1
1/0

9/2
02

5 0
8:3

4:5
7  

    
    

Ph
o p

ho
ng

 P
ha

p l
y D

u a
n N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

 da
 ky

, 1
1/0

9/2
02

5 0
8:3

4:5
7  

    
    

Ph
o p

ho
ng

 P
ha

p l
y D

u a
n N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

 da
 ky

, 1
1/0

9/2
02

5 0
8:3

4:5
7  

    
    

Ph
o p

ho
ng

 P
ha

p l
y D

u a
n N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

 da
 ky

, 1
1/0

9/2
02

5 0
8:3

4:5
7  

    
    

Ph
o p

ho
ng

 P
ha

p l
y D

u a
n N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

 da
 ky

, 1
1/0

9/2
02

5 0
8:3

4:5
7  

    
    

Ph
o p

ho
ng

 P
ha

p l
y D

u a
n N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

 da
 ky

, 1
1/0

9/2
02

5 0
8:3

4:5
7  

    
    

Ph
o p

ho
ng

 P
ha

p l
y D

u a
n N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

 da
 ky

, 1
1/0

9/2
02

5 0
8:3

4:5
7  

    
    

Ph
o p

ho
ng

 P
ha

p l
y D

u a
n N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

 da
 ky

, 1
1/0

9/2
02

5 0
8:3

4:5
7  

    
    

Ph
o p

ho
ng

 P
ha

p l
y D

u a
n N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

 da
 ky

, 1
1/0

9/2
02

5 0
8:3

4:5
7  

    
    

Ph
o p

ho
ng

 P
ha

p l
y D

u a
n N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

 da
 ky

, 1
1/0

9/2
02

5 0
8:3

4:5
7  

    
    

Ph
o p

ho
ng

 P
ha

p l
y D

u a
n N

gu
ye

n T
ro

ng
 L

uo
ng

 da
 ky

, 1
1/0

9/2
02

5 0
8:3

4:5
7  

    
    

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



STT Mô tả Yêu cầu Đạt Không đạt Đạt Không đạt Ghi chú

1

Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi 

của nhà thầu

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm 

đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng 

trở lên (cung cấp dịch vụ phi tư vấn) không 

hoàn thành do lỗi của nhà thầu.

x - x

2
Thực hiện nghĩa vụ kê 

khai thuế và nộp thuế

Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế 

của năm tài chính gần nhất so với thời điểm 

đóng thầu.

x - x

3
Doanh thu bình quân 

hằng năm

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm 

thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với 

thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối 

thiểu là 4.566.000.000 VND.

x - x

STT

1

2

STT Tên nhà thầu
Các đặc 

tính khác

1

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG 

DƯƠNG

2

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG 

DƯƠNG

Kết luận Đạt KHÔNG ĐẠT

NHÓM PHÁP LÝ

31/12/2019

Quy mô thực hiện

885/2022/HĐ-

TCXD/MLMB-ND-TD-Thi 

công xây dựng CSHT cho 

các trạm BTS tỉnh Hải 

Dương năm 2022- Đợt 2

Thi công xây dựng, 

lắp đặt mới cột 

BTS tại tỉnh Hải 

Dương

1.290.391.275 VND

Thi công xây dựng, lắp 

đặt mới cột BTS tại 

tỉnh Hải Dương

2812-XDHT/TD-

QH/XL2018-Xây dựng cột 

Anten dây co H = 42m, 

phòng máy lắp ghép C05, 

lắp đặt thiết bị 3G và phụ 

trợ tại trạm 

NAN0967,NAN0961,NAN1

503 và NAN0020 tỉnh Nghệ 

Lắp đặt thiết bị 1.836.660.440 VND Lắp đặt thiết bị

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI TÙNG DƯƠNG

2812-XDHT/TD-

QH/XL2018-Xây dựng cột 

Anten dây co H = 42m, 

phòng máy lắp ghép C05, 

lắp đặt thiết bị 3G và phụ 

trợ tại trạm 

NAN0967,NAN0961,NAN1

x

Ngày 30/8/2025, Tổ chuyên gia 

yêu cầu nhà thầu bổ sung hồ sơ 

chứng minh năng lực, kinh 

nghiệm. Hạn trả lời là ngày 

08/9/2025. Cụ thể:

Đề nghị nhà thầu bổ sung hồ sơ 

chứng minh đã hoàn thành tối 

thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư 

cách là nhà thầu chính (độc lập 

hoặc thành viên liên danh)  hoặc 

nhà thầu phụ trong khoảng thời 

gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 

2021 đến thời điểm đóng thầu 

(hợp đồng lắp đắt thiết bị BTS 

(thiết bị vô tuyến 2G, 3G, 4G, 

5G), có quy mô (giá trị) tối thiểu: 

1.500.000.000 VND).

Đến 17h30 ngày 09/9/2025, các 

nhà thầu không bổ sung hồ sơ làm 

rõ=> Công ty Cổ phần Xây dựng 

và Thương mại Tùng Dương 

không đáp ứng yêu cầu năng lực, 

kinh nghiệm của E-HSMT

Tên và số hợp đồng Loại dịch vụ
Về giá trị hợp đồng đã thực 

hiện

28/12/2018 2.105.451.684

Ngày hoàn thành

- -

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI TÙNG DƯƠNG

885/2022/HĐ-

TCXD/MLMB-ND-TD-Thi 

công xây dựng CSHT cho 

các trạm BTS tỉnh Hải 

Dương năm 2022- Đợt 2

26/09/2022 3.053.088.219

Không có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng 

tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III.

THÔNG TIN TỪ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 53.011.815.099,6667 VND

4

Kinh nghiệm cụ thể 

trong thực hiện hợp 

đồng tương tự

Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng 

tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập 

hoặc thành viên liên danh)  hoặc nhà thầu phụ 

trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2021 đến thời điểm đóng thầu:

 Trong đó hợp đồng tương tự là:

- Có tính chất tương tự:Lắp đặt thiết bị BTS 

(thiết bị vô tuyến 2G, 3G, 4G, 5G)

- Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 1.500.000.000 

VND

Trường hợp gói thầu có nhiều loại dịch vụ khác 

nhau thì việc đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương 

tự được thực hiện theo Bảng Y.

Tên nhà thầu Tên và số hợp đồng Ngày ký hợp đồng Giá hợp đồng

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

Gói thầu: 310707-ĐTRR-KV3-PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Tây Ninh

Dự án/dự toán mua sắm: Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam năm 2025

Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG DƯƠNG

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT)(1)

Thông tin trong E-HSDT(2)

Kết quả đánh giá tự động từ 

Hệ thống(3) Kết quả đánh giá của chuyên gia(4)

Số và ký hiệu: 305206019/Bc-TCG 
Ngày ban hành: 11/09/2025
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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